
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 39 Từ ngày/From 18/05/2026 đến ngày/To 22/05/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Peri
od

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday

18/05/2026

1 SHCN

2 GDTC

" -Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, nâng
cao đùi, gót chạm mông
- Thi đấu xếp loại

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,
giày thể thao, bình
nước.

3 GDTC
- Thi đấu xếp loại, tổng kết môn
học
- Nhận xét – đánh giá kết quả

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,
giày thể thao, bình
nước.

4 Math Ôn tập tổng hợp
(Comprehensive review)

Mang theo Ipad và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản trường (dùng
email tài khoản Google
Classroom) và mang
theo vở ghi từ vựng.

5 Math Ôn tập tổng hợp
(Comprehensive review)

Mang theo Ipad và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản trường (dùng
email tài khoản Google
Classroom) và mang
theo vở ghi từ vựng.

6 KHTN Ôn tập

7 KHTN Ôn tập

8 English (Expat) Unit 10: Developing speaking:WB p.93

9 English (Expat) Unit 10: Developing speaking:WB p.93

Thứ Ba 1 English KET practice test Mang TBDT



Tuesday
19/05/2026

2 English KET practice test

3 GTS Dự án giá trị Trung thực Học sinh chuẩn bị
giấy, bút, kéo.

4 Ngữ Văn Ôn tập

5 GDCD/KNS Ôn tập thi HKII - Chuẩn bị giấy, bút ,
kéo.

6 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc Dựng bài biểu diễn Mang SGK,bình nước

8 Ngữ Văn Ôn tập

9 Toán Ôn tập chương 9 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

Thứ Tư
Wednesday
20/05/2026

1 English (Expat) Unit 10: Developing writing:SB p.135 (HW: WB p.135)

2 English (Expat) Unit 10: Developing writing:SB p.135 (HW: WB p.135)

3 LS&ĐL Ôn tập

4 LS&ĐL Ôn tập

5 LS&ĐL Ôn tập

6 KHTN Ôn tập

7 KHTN Ôn tập

8 My thuật Chủ đề: Kỳ nghỉ hè của em Đem giấy, bút chì,
màu,tẩy, chuốt chì.

9 My thuật Chủ đề: Kỳ nghỉ hè của em Đem giấy, bút chì,
màu,tẩy, chuốt chì.

Thứ Năm
Thursday
21/05/2026

1 Tự học/ Ôn tập

2 GDĐP (STEAM
PBL) Ôn tập

3 GDĐP (STEAM
PBL) Ôn tập

4 English KET practice test Mang theo TBDT



5 English KET practice test

6 Tin học - CN-
KT Ôn tập

7 Tin học - CN-
KT Ôn tập

8 Toán Ôn tập chương 9 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

9 Toán Ôn tập chương 8 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

Thứ Sáu
Friday

22/05/2026

1 English (Expat) Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 6 (cont.)

2 English (Expat) Reading & Language art G5:
Unit 3_Lesson 6 (cont.)

3 Toán Ôn tập chương 8 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 Ngữ Văn Ôn tập

5 Ngữ Văn Ôn tập

6 Đại sứ

7 Đại sứ

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


